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TÓM TẮT 

 Defensin thực vật có tác dụng chống lại côn trùng ăn hạt. Defensin liên kết với trung tâm hoạt động của α-
amylase trong ruột mọt, do đó ức chế quá trình tiêu hóa tinh bột của mọt. Trong nghiên cứu này, tám giống đậu 
xanh được đánh giá khả năng kháng mọt bằng phương pháp lây nhiễm mọt nhân tạo. Giống đậu Tằm TH có 
chỉ số mẫn cảm mọt thấp nhất (634,63) và giống ĐX22 có chỉ số mẫn cảm mọt cao nhất (1058,72). Giống đậu 
Tằm TH có khả năng kháng mọt cao nhất, giống đậu xanh ĐX22 có khả năng kháng mọt kém nhất. Gen 
VrPDF1 phân lập từ cây đậu xanh có cấu trúc phân đoạn, gồm hai exon và một intron với kích thước 356 bp. 
Đoạn mã hóa của gen VrPDF1 có kích thước 228 bp, mã hóa 75 amino acid. Trình tự cDNA của hai giống đậu 
Tằm TH và ĐX22 khác nhau ở 13 nucleotide, trình tự amino acid sai khác ở 9 vị trí amino acid. Vùng intron 
của gen VrPDF1 của hai giống đậu Tằm TH và ĐX22 sai khác ở 5 vị trí nucleotide. Khoảng cách di truyền dựa 
trên trình tự nucleotide của đoạn mã của giống đậu xanh ĐX22 và bảy giống đậu xanh khác là 6,2% và dựa 
trình trình tự amino acid suy diễn là 7,7%. Gen VrPDF1 (cDNA) phân lập từ giống đậu Tằm TH kháng mọt tốt 
nhất được sử dụng để thiết kế vector chuyển gen trong mục đích tạo cây đậu xanh chuyển gen kháng mọt. 

Từ khóa: Callosobruchus chinensis. defensin, đậu xanh, gen VrPDF1, tính kháng mọt 

MỞ ĐẦU 

 Đậu xanh (Vigna radiata L.Wilczek) là một 
trong ba cây đậu đỗ chính trong nhóm các cây đậu ăn 
hạt và là cây trồng có vị trí quan trọng trong nền 
nông nghiệp của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. 
Trồng đậu xanh không những cung cấp nguồn thực 
phẩm giàu đạm, đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng của 
con người và vật nuôi mà còn có tác dụng cải tạo và 
bồi dưỡng đất, do rễ cây đậu xanh có các nốt sần 
chứa vi sinh vật cố định đạm sống cộng sinh (Đường 
Hồng Dật, 2006; Lê Khả Tường et al.,1998). 

 Nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển sản xuất 
nông nghiệp song cũng có nhiều cơ hội tốt để sâu hại 
phát sinh phát triển và phá hại nghiêm trọng các loại 
cây trồng ngoài đồng ruộng cũng như trong kho bảo 
quản sau thu hoạch. Đối với nhóm nông sản là hạt thì 
một trong những nguyên nhân chính gây tổn thất đến 
số lượng và chất lượng hạt là do côn trùng mà chủ 
yếu là Bộ cánh cứng (thường gọi là mọt). Mọt gây 
hại đậu xanh (Callosobruchus chinensis L.) có mặt 

khắp thế giới, các vùng trồng đậu xanh ở nước ta đều 
có loại mọt này. Chúng không những gây hại trong 
kho dự trữ mà chúng còn lan truyền và gây hại cả ở 
ngoài đồng ruộng. Mọt đậu xanh gây hại trên các 
loại đậu: đậu xanh, đậu tằm, đậu đũa, đậu Hà Lan, 
đậu đen trong đó hại nặng nhất là đậu xanh với tỷ lệ 
hại 100% (Bùi Công Hiển, 1995). Sự thiệt hại do 
chúng gây ra là rất lớn, do đó công tác phòng trừ sâu 
mọt đậu nói chung và mọt đậu xanh nói riêng đang là 
một vấn đề cấp thiết cần được quan tâm nghiên cứu. 
Chính vì vậy việc chọn tạo giống đậu xanh có năng 
suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu 
bệnh, côn trùng và những điều kiện khắc nghiệt của 
thời tiết, khí hậu để đáp ứng nhu cầu lương thực và 
bảo vệ môi trường đang là nhiệm vụ cấp thiết đối với 
ngành chọn giống đậu xanh. 

 Một số nghiên cứu về khả năng kháng côn trùng, 
kháng nấm, kháng virus đã được tiến hành trên một 
số loại cây trồng như lúa mì (Colilla et al., 1990), lúa 
mạch (Mendez et al.,1990), cà chua (Stotz et 
al.,2009), củ cải (Terras et al., 1995), cải bắp (Park 
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et al., 2002), hạt tiêu (Oh et al., 1999), ớt chuông 
(Meyer  et al.,1996). Các nghiên cứu đều thống nhất 
rằng đặc tính kháng mọt hại hạt (kháng côn trùng) 
của cây trồng rất phức tạp và liên quan đến hoạt 
động của gen defensin. Defensin thực vật là nhóm 
chuỗi peptide nhỏ đặc trưng bởi cấu trúc gấp cuộn ba 
chiều qua tám cầu nối disulfide của các cysteine. 
Defensin thực vật hoạt động mạnh sẽ tổng hợp 
protein ức chế, ảnh hưởng đến chức năng kênh ion, 
tác động đến hoạt động của α-amylase và trypsin, 
làm suy yếu vi sinh vật (Cavalho et al., 2011). Cơ 
chế gây độc của defensin đối với côn trùng ở hạt đậu 
xanh được mô tả như là sự cản trở enzyme phân giải 
tinh bột, làm cho mọt không thể tồn tại được. Khi 
mọt ăn hạt đậu xanh, defensin đã ức chế hoạt động 
của α-amylase, do đó ngăn chặn sự tiêu hóa tinh bột, 
kìm hãm sự sinh trưởng, phát triển và dần mọt sẽ 
chết (Stotz et al., 2009; Liu et al., 2006). Trong 
những năm gần đây đã có một số nghiên cứu về cấu 
trúc và hoạt tính sinh học của defensin thực vật, đề 
xuất ứng dụng trong công nghệ sinh học trong 
nghiên cứu chức năng của gen defensin và nâng cao 
khả năng kháng mọt ở cây đậu xanh (Cavalho et al., 
2009, 2011; Dos et al., 2010; Stotz et al., 2009; 
Tavars et al., 2008).  

 Trong bài báo này chúng tôi trình bày kết quả 
đánh giá khả năng kháng mọt và phân tích đặc điểm 
của trình tự gen VrPDF1 phân lập từ cây đậu xanh, 
phục vụ thiết kế vector chuyển gen VrPDF1 trong 
mục đích nâng cao khả năng kháng mọt của cây đậu 
xanh.  

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

 Sử dụng hạt của 8 giống đậu xanh làm vật liệu 
nghiên cứu, trong đó 6 giống do Viện Cây lương 
thực và Thực phẩm cung cấp (Tằm TH, ĐX11, 
ĐX22, ĐXVN5, ĐXVN6, ĐX14) và 2 giống do 
Viện nghiên cứu Ngô cung cấp (ĐX17, V123).  

 Đánh giá khả năng kháng mọt của các giống đậu 
xanh bằng phương pháp lây nhiễm mọt nhân tạo theo 
Tomooka và đồng tác giả (1992), Hà Quang Hùng 
(2005). Sử dụng 3 cặp mọt đậu xanh (C. chinensis) 
ban đầu thả vào hộp nhựa đựng thức ăn là hạt đậu 
xanh có nắp gắn lưới ngăn côn trùng (100g ban đầu) 
và theo dõi các chỉ tiêu như trọng lượng hạt đậu xanh 
hao hụt, hệ số gia tăng quần thể, tỷ lệ nhiễm mọt ở 
các thời điểm sau 15 ngày, sau 30 ngày, sau 45 ngày 
và sau 60 ngày nhiễm mọt và xác định chỉ số mẫm 
cảm với mọt của các giống đậu xanh. Thí nghiệm 

chia làm 2 lô theo dõi, lô thí nghiệm (thả mọt) nhắc 
lại 3 lần và lô đối chứng (không thả mọt).  

 Trọng lượng hạt đậu xanh hao hụt ở lô thí 
nghiệm được tính theo theo công thức: P = X- Pt – P0 
(g), trong đó: P là trọng lượng hạt hao hụt ở công 
thức thí nghiệm (g), Pt là trọng lượng hạt cân được 
sau thời gian thí nghiệm, P0 là trọng lượng hạt hao 
hụt ở công thức đối chứng, X là trọng lượng hạt đưa 
vào thí nghiệm (g) (Hà Quang Hùng, 2005). 

 Hệ số gia tăng quần thể (r) xác định theo công 
thức: Nt = N0 x ert , trong đó: Nt là số lượng cá thể mọt 
ở thời điểm t, N0 là số lượng cá thể mọt đưa vào thí 
nghiệm ban đầu, r: hệ số gia tăng quần thể (Hà Quang 
Hùng, 2005). 

 Xác định tỷ lệ nhiễm mọt = (Số hạt bị nhiễm 
mọt / tổng số hạt thí nghiệm) x100 (%) 

 Chỉ số mẫn cảm mọt tương đối (S) được tính 
theo công thức:  

 S=½sinα(a.b+b.c+c.d+d.e+e.f+f.g+g.h+h.i+i.j+j.
k+k.l+l.a), trong đó: S là chỉ số mẫn cảm mọt tương 
đối, α là góc tạo bởi hai trục mang trị số liền nhau α 
= 3600/12, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l là các chỉ tiêu 
theo dõi. 

 DNA tổng số từ mầm các giống đậu xanh được 
tách bằng dung dịch đệm với CTAB, EDTA và β-
Mercapto Ethanol tiến hành theo phương pháp của 
Murray và cs. (1980) [11]. Sử dụng bộ kít Trizol 
Reagents (của hãng Invitrogen) để tách chiết RNA 
tổng số từ các mẫu nghiên cứu theo chỉ dẫn của nhà 
sản xuất. Sử dụng bộ kít Maxima® First Strand 
cDNA Synthesis của hãng Fermantas để tổng hợp 
cDNA từ RNA tổng số đã tách chiết theo quy trình 
chỉ dẫn của nhà sản xuất. Gen VrPDF1 được khuếch 
đại từ DNA hoặc cDNA bằng kỹ thuật PCR với cặp 
mồi đặc hiệu được thiết kế dựa trên những thông tin 
về trình tự gen VrPDF1 của cây đậu xanh đã công bố 
trên Ngân hàng gen có mã số AB020613 [9]. Cặp 
mồi VrPDF1HindIII (F)/VrPDF1SalI (R) có trình tự 
nucleotide là:  

 VrPDF1-HindIII-F:  5’ 
CCAAGCTTGGTTAACAGTTTCTAGTGCACC 3’ 

 VrPDF1-SalI-R:  5’ 
GCGTCGACGATGGAGAAGAAATCACTGGCC 3’ 

 Kích thước gen dự kiến là 356 bp và kích thước 
cDNA dự kiến là 228 bp.  
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 Chu kỳ nhiệt của PCR là 94oC/4 phút, lặp lại 30 
chu kỳ, mỗi chu kỳ là 94oC/45 giây, 58oC/30 giây, 
72oC/60 giây) và 72oC/10 phút. Sản phẩm PCR được 
kiểm tra bằng điện di trên gel agarose 1,5%; tinh 
sạch sản phẩm PCR bằng bộ kit GeneJET PCR 
Purification và tách dòng phân tử theo Sambrook và 
Russell (2001). 

 Trình tự gen VrPDF1 được xác định bằng thiết 
bị giải trình tự gen tự động ABI Prism 3130. Số liệu 
được phân tích bằng phần mềm Blast, BioEdit, 
DNAStar. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Kết quả đánh giá khả năng kháng mọt của các 
giống đậu xanh  

 Đánh giá khả năng kháng mọt đã được xác định 
thông qua chỉ tiêu đánh giá về trọng lượng hao hụt 
của hạt các giống đậu xanh sau 15, 30, 45, 60 ngày 
nhiễm mọt được thể hiện ở hình 1. 

 Kết quả ở hình 1 cho thấy, trọng lượng hạt hao 
hụt của các giống đậu xanh tăng dần từ ngày nhiễm 
mọt thứ 15 đến ngày thứ 60. Ở ngày nhiễm mọt thứ 
60 trọng lượng hạt hao hụt của giống đậu xanh 
ĐX22 là cao nhất (25,07g) và thấp nhất là giống 
Tằm TH (20,83g). Trọng lượng hạt hao hụt của các 
giống đậu xanh được sắp xếp theo thứ tự giảm dần 

ĐX22 > ĐX17 > ĐX14 > ĐX11 > ĐXVN6 > 
ĐXVN5 > V123 > Tằm TH.  

 Ngoài ra, chúng tôi còn đánh giá khả năng kháng 
mọt thông qua các chỉ tiêu hệ số gia tăng quần thể và 
tỷ lệ nhiễm mọt của các giống đậu xanh qua các thời 
điểm sau 15 ngày, 30 ngày, 45 ngày và 60 ngày lây 
nhiễm mọt, kết quả ở bảng 1 cho thấy hệ số gia tăng 
quần thể mọt của các giống đậu xanh tăng dần từ sau 
15 ngày đến 60 ngày nhiễm mọt và sau 60 ngày thì 
hệ số này bắt đầu giảm do lúc này lượng thức ăn còn 
ít, hơn nữa số lượng cá thể mọt tăng lên, nên không 
đủ thức ăn cho quần thể vì thế hệ số tử vong tăng 
lên. Và ở ngày thứ 45 hệ số gia tăng quần thể mọt 
cao nhất, trong đó mẫu ĐX22 là cao nhất đạt 0,096 
và thấp nhất là mẫu Tằm TH đạt 0,072. Các giống 
đậu xanh có tỷ lệ nhiễm mọt tăng dần và đến sau 60 
ngày thì 3 giống ĐX22, ĐX14 và ĐX17 đã nhiễm 
mọt trên 99%, còn mẫu ĐX11, ĐXVN5, ĐXVN6  
nhiễm trên 90% và thấp nhất là giống Tằm TH 
nhiễm 87,10%. 

 Từ các chỉ tiêu theo dõi và đánh giá ở trên cho 
phép xác định được chỉ số mẫn cảm mọt tương đối 
của các giống đậu xanh được trình bày ở bảng 1. 
Giống Tằm TH có chỉ số mẫn cảm mọt thấp nhất 
(634,63), và giống ĐX22 có chỉ số mẫn cảm mọt cao 
nhất (1058,72). Kết hợp các các kết quả phân tích trên 
có thể nhận thấy giống Tằm TH có khả năng kháng 
mọt cao nhất và giống ĐX22 kháng mọt kém nhất. 
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Bảng 1. Kết quả kháng mọt của các giống đậu xanh qua các giai đoạn nhiễm mọt. 

 
Giống  15 ngày nhiễm mọt 30 ngày nhiễm mọt 45 ngày nhiễm mọt 60 ngày nhiễm mọt Chỉ số 

S   P(g) r N(%) P(g) r N(%) P(g) r N(%) P(g) r N(%) 

Tằm TH 2,33 0,013 11,90 10,50 0,046 43,23 18,67 0,072 66,60 20,83 0,065 87,10 634,63 

DX11 3,80 0,031 14,23 11,73 0,073 52,47 19,73 0,085 74,50 23,37 0,074 92,27 828,89 

DX22 6,13 0,052 17,67 14,47 0,080 56,93 23,17 0,096 80,60 25,07 0,080 99,97 1058,72 

DXVN5 3,43 0,023 13,27 11,53 0,064 48,63 19,43 0,075 69,50 23,17 0,073 91,47 760,36 

DXVN6 3,73 0,026 13,37 11,57 0,067 48,87 19,47 0,076 72,90 23,33 0,072 92,00 792,56 

DX14 5,70 0,042 15,63 13,70 0,072 53,60 21,90 0,091 77,90 23,93 0,079 99,87 961,56 

DX17 4,63 0,042 15,50 12,60 0,076 53,17 20,73 0,083 77,77 23,50 0,077 99,90 902,88 

V123 2,53 0,016 12,47 10,70 0,058 44,67 18,87 0,075 67,90 22,53 0,067 89,80 687,77 

 
Ghi chú: (P(g): trọng lượng đậu xanh hao hụt ở thí nghiệm; r: hệ số gia tăng quần thể mọt; N(%): tỷ lệ nhiễm mọt). 
 
Khuếch đại và tách dòng gen VrPDF1 từ giống 
Tằm TH và ĐX22  

 Lựa chọn hạt của giống Tằm TH (kháng mọt 
tốt nhất) và giống ĐX22 (kháng mọt kém nhất) 
làm đối tượng để phân tích đặc diểm của gen 
VrPDF1. Kết quả khuếch đại đoạn gen VrPDF1 từ 
mRNA và từ DNA hệ gen của hai giống đậu xanh 
Tằm TH và ĐX22 được thể hiện ở hình 2. Kết quả 

điện di kiểm tra sản phẩm PCR ở hình 2A cho 
thấy băng DNA có kích thước khoảng 0,25kb và 
0,35kb đúng như tính toán lý thuyết về kích thước 
cDNA và kích thước của gen VrPDF1. Kích thước 
của các đoạn DNA ở hình 2B cũng cho thấy kết 
quả chọn dòng thành công và các dòng khuẩn lạc 
dương tính với PCR được sử dụng tách chiết 
plasmid tái tổ hợp phục vụ việc xác định trình tự 
nucleotide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đặc điểm của gen VrPDF1 phân lập từ hai giống 
đậu xanh khác nhau về khả năng kháng mọt 

Đặc điểm của đoạn mã hóa thuộc gen VrPDF1 
phân lập từ mARN 

 Kết quả đọc trình tự nucleotide cho thấy đoạn 
cDNA VrPDF1 có 228 bp và bằng BLAST trong 
NCBI cho thấy so với trình tự gen PDF1 mang mã 
số AB020613.1, đoạn mã hóa của gen VrPDF1 phân 
lập từ mRNA của giống Tằm TH có độ tương đồng 

99% và của ĐX22 là 96%. Như vậy, có thể kết luận 
rằng gen VrPDF1 đã được phân lập và tách dòng 
thành công từ mRNA của giống đậu xanh kháng mọt 
tốt nhất (Tằm TH) và giống kháng mọt kém nhất 
(ĐX22). Trình tự nucleotide của gen VrPDF1 
(cDNA) phân lập từ hai giống Tằm TH và ĐX22 đã 
được đăng ký trên ngân hàng gen với mã số 
LN913082.1 và LN913083.1. Tuy nhiên, giữa ba 
trình tự nucleotide của gen VrPDF1 của Tằm TH, 
ĐX22 và AB020613.1 có sự sai khác ở các vị trí 

1      2      3      4    M      5      6       7    8

∼ 0,35 kb
0,22 kb ∼

1       2        M       3       4

� 0,25 kb

� Gen (DNA)

cDNA �

0,5 kb �

A B 
Hình 2. A. Sản phẩm RT-PCR nhân cDNA VrPDF1 và sản phẩm PCR nhân gen VrPDF1 của hai giống Tằm TH và ĐX22 (M: 
Thang DNA chuẩn 1 kb plus; 1, 2: đoạn cDNA phân lập từ mRNA của giống Tằm TH, ĐX22; 3, 4: đoạn gen (DNA) phân lập 
từ DNA hệ gen). B. Sản phẩm colony-PCR nhân đoạn cDNA và nhân gen VrPDF1 từ các dòng khuẩn lạc (M: Thang DNA 
chuẩn 1 kb plus; 1, 2, 3, 4: các dòng khuẩn lạc chứa vector mang cDNA VrPDF1; 5, 6, 7, 8: các dòng khuẩn lạc chứa vector 
mang gen VrPDF1). 
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nucleotide (Bảng 2). So với AB020613.1 gen 
VrPDF1 của Tằm TH có 5 vị trí nucleotide sai khác 
(16, 17, 19, 130, 132) và ĐX22  có 8 vị trí nucleotide 
(83, 99, 137, 138, 157,161, 162, 172), trình tự 
nucleotide của gen VrPDF1 ở hai giống Tằm TH và 
ĐX22 khác nhau ở 13 nucleotide. 

 Tiếp tục phân tích, so sánh trình tự amino acid 
suy diễn từ trình tự cDNA của giống Tằm TH và 
ĐX22 với protein suy diễn từ AB020613.1 trên Ngân 
hàng gen, kết quả được thể hiện ở hình 3. Kết quả 
cho thấy, protein VrPDF1 gồm 75 amino acid và có 
độ tương đồng cao. So với protein mang mã số 
AB020613.1 thì trình tự amino acid suy diễn của 
giống Tằm TH có độ tương đồng 96%, của mẫu 

ĐX22 có độ tương đồng 92%; còn trình tự amino 
acid suy diễn VrPDF1 của hai giống đậu xanh tương 
đồng là 88%. Tuy nhiên, các trình tự amino acid của 
protein VrPDF1 cũng có sự khác nhau ở 9 vị trí 
amino acid. Trình tự amino acid suy diễn từ gen 
VrPDF1 của giống Tằm TH khác với mã số 
AB020613.1 ở 3 amino acid (vị trí 6, 7, 44), còn 
trình tự amino acid suy diễn từ gen VrPDF1 của 
giống ĐX22 khác với mã số AB020613.1 ở 6 amino 
acid (vị trí 28, 33, 46, 53, 54, 58). 

 Trình tự gen VrPDF1 (cDNA) phân lập từ mRNA 
của giống Tằm TH kháng mọt tốt nhất được sử dụng để 
thiết kế vector chuyển gen VrPDF1 nhằm mục đích 
nâng cao khả năng kháng mọt của cây đậu xanh. 

 
Bảng 2. Các vị trí nucleotide sai khác giữa ba trình tự nucleotide của gen VrPDF1. 

TT Vị trí nucleotide AB020613 Tằm TH ĐX22 

1 16 C T C 

2 17 T G T 

3 19 G C G 

4 83 C C T 

5 99 C C A 

6 130 A C A 

7 132 C G C 

8 137 G G A 

9 138 C C T 

10 157 A A G 

11 161 A A T 

12 162 A A T 

13 172 C C A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Đặc điểm của gen VrPDF1 phân lập từ DNA 
tổng số 

 Kết quả giải trình tự nucleotide của gen VrPDF1 
phân lập từ DNA tổng số của giống Tằm TH và ĐX22 

cho thấy gen VrPDF1 có kích thước 356 bp và bằng 
BLAST trong NCBI cho thấy độ tương đồng của gen 
VrPDF1 so với gen PDF1 mang mã số AB020613.1 
trên GenBank từ 95% đến 99%. Kết quả so sánh trình 
tự nucleotide của gen VrPDF1 phân lập từ DNA hệ 

Hình 3. Trình tự amino acid suy diễn từ gen VrPDF1 của hai giống Tằm TH, ĐX22 và AB020613.  
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gen và gen VrPDF1 (cDNA) phân lập từ mRNA được 
thể hiện ở hình 4A, B đã khẳng định gen VrPDF1 
(DNA) đã phân lập thành công từ hệ gen hai giống 
đậu xanh Tằm TH và ĐX22. 

 Kết quả so sánh ở hình 4A, B cho thấy gen 
VrPDF1 phân lập từ DNA của hai giống Tằm TH 
và ĐX22 đều gồm 2 exon, kích thước là 228 bp 
xen kẽ bởi 1 intron có kích thước 128 bp. Tuy 
nhiên ở gen VrPDF1 của Tằm TH exon 1 từ 
nucleotide số 1 đến 62, exon 2 từ nucleotide thứ 

191 đến 356, intron từ nucleotide 63 đến 190. Ở 
gen VrPDF1 của ĐX22, exon 1 từ nucleotide số 1 
đến 58, exon 2 từ nucleotide thứ 171 đến 356, 
intron từ nucleotide 59 đến 186. Hai trình tự gen 
VrPDF1 của giống Tằm TH và ĐX22 đã được 
Ngân hàng gen quốc tế chấp nhận đăng ký với các 
mã số LN901494, LN901495. 

 Khi so sánh vùng intron của gen VrPDF1 ở Tằm 
TH và ĐX22 cho thấy có 5 vị trí nucleotide sai khác 
là 112, 127, 167, 176, 186. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Sự đa dạng về trình tự nucleotide của vùng mã 
hoá của gen VrPDF1 ở cây đậu xanh 

 Để đánh giá mức độ đa dạng trong trình tự 

nucleotide của gen VrPDF1, vùng mã hoá của gen 
VrPDF1 phân lập từ các giống đậu xanh có mã số 
trên Ngân hàng gen đã được phân tích và so sánh. Sơ 
đồ hình cây ở hình 5A cho thấy 8 trình tự gen 

Hình 4. So sánh trình tự nucleotide của cDNA gen VrPDF1 phân lập từ giống Tằm TH (A) và từ ĐX22 (B). Khung xanh là 
đoạn intron, phần không đóng khung là các đoạn exon. 
 

 

A 

B 
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VrPDF1, chia thành hai nhóm lớn, với khoảng cách 
di truyền là 6,2%. Hai giống ĐX22 và Tằm TH phân 
bố ở hai nhóm khác nhau.   

 Dựa trên trình tự amino acid suy diễn của 8 trình 

tự gen, sơ đồ hình cây ở hình 5B cho thấy các giống 
đậu xanh phân bố ở hai nhánh, nhánh thứ nhất chỉ có 
ĐX22 và 7 giống còn lại phân bố ở nhánh thứ hai với 
khoảng cách di truyền là 7,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
KẾT LUẬN  

 Trong 8 giống đậu xanh được đánh giá khả năng 
kháng mọt, giống Tằm TH có khả năng kháng mọt 
cao nhất và giống ĐX22 có khả năng kháng mọt kém 
nhất. Gen VrPDF1 phân lập từ cây đậu xanh có cấu 
trúc phân đoạn, gồm hai exon và một intron với kích 
thước 356 bp. Đoạn mã hóa của gen VrPDF1 có kích 
thước 228 nbp, mã hóa 75 amino acid. Trình tự cDNA 
của hai giống Tằm TH và ĐX22 khác nhau ở 13 
nucleotide, trình tự amino acid sai khác ở 9 vị trí 
amino acid. Vùng intron của gen VrPDF1 của hai 
giống Tằm TH và ĐX22 sai khác ở 5 vị trí nucleotide. 
Khoảng cách di truyền dựa trên trình tự nucleotide của 
đoạn mã của giống đậu xanh ĐX22 và bảy giống đậu 
xanh khác là 6,2% và dựa trình trình tự amino acid 

suy diễn là 7,7%. Gen VrPDF1 (cDNA) phân lập từ 
giống Tằm TH kháng mọt tốt nhất được sử dụng để 
thiết kế vector chuyển gen trong mục đích tạo cây đậu 
xanh chuyển gen kháng mọt. 

Lời cảm ơn: Công trình được hoàn thành có sử 
dụng thiết bị Phòng thí nghiệm Trọng điểm Công 
nghệ gen - Viện Công nghệ sinh học và Phòng thí 
nghiệm Công nghệ gen, Khoa Sinh học, Trường Đại 
học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên. 
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THE RESISTANT ABILITY TO WEEVILS AND THE CHARACTERISTICS OF VRPDF1 
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SUMMARY 

 Plant defensins play a role against the seed-feeding insects. Defensin associates with the center of α-
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amylase activity in the gut of weevils, thus inhibiting the digestion of starch by weevils. In this study, the 
resistance of eight mungbean cultivars to weevils was evaluated by the method of artificial weevils infection. 
The Tam TH cultivar had lowest index of susceptibility to weevils (634.63) and DX22 cultivar had highest 
index (1058.72), and the highest resistance to weevils was found in Tam TH and DX22 was found to have the 
lowest resistance. VrPDF1 genes isolated from mungbean cultivars are 356 bp in length with two exons 
interrupted by an intron. The coding region of the VrPDF1 gene is 228 bp in length, encoding 75 amino acids. 
The comparative results of the nucleotide sequence of cDNA between Tam TH  and DX22 showed that there 
was a difference in 13 nucleotides and comparison of amino acid sequences of the deduced protein indicated 
that there was a difference in 9 amino acids. Within the intron region of the VrPDF1 genes there was 
difference in 5 nucleotides. The genetic distance based on nucleotide sequences of the coding region of 
VrPDF1 gene of DX22 and seven other mungbean cultivars is 6.2% and based on the amino acid sequence 
deduced is 7.7%. The coding region of the VrPDF1 gene of DX22 was used to create a transformation vector 
aimed at creating weevil-resistant transgenic mungbean.  

Keywords: Callosobruchus chinensis, defensin, mungbean, VrPDF1 gene, weevil resistance 


